	     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI


Số:  1038 /QĐ - ĐHTM


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày 30  tháng 12  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy định Tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng

đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường Đại học Thương mại

                              

      

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 71/2011/QĐ-ĐHTM ngày 04/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại;

Xét đề nghị của bà Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định Tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường Đại học Thương mại.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Quy định ban hành theo Quyết định số 407-TM-TCHC ngày 31/ 5/2007 về việc quy định tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường Đại học Thương mại. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa, bộ môn, đơn vị trực thuộc; các cán bộ, viên chức trong Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:        





               HIỆU TRƯỞNG
- Các đ/c trong BGH;




             
     
- VP: ĐU, CĐ, ĐTN để phối hợp;

- Như điều 3 để thực hiện;

- Lưu: VT, TCCB.     
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	    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                  
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY ĐỊNH

Về việc tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường Đại học Thương mại

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-ĐHTM ngày 30 tháng 12 năm 2011)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: đào tạo tiến sĩ, thạc sỹ, thực tập sinh, cử nhân và các hình thức đào tạo bồi dưỡng khác.

2. Văn bản này áp dụng cho các đối tượng là nhà giáo, cán bộ quản lý và phục vụ đào tạo thuộc biên chế cơ hữu của Nhà trường.

Điều 2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng

Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ theo chiến lược phát triển đội ngũ đến năm 2020 và giai đoạn tiếp theo.

 
Điều 3. Nguyên tắc quản lý đào tạo, bồi dưỡng

1. Đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí công tác, chuyên môn đảm nhiệm, ngạch bậc, chức danh cán bộ, viên chức, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường;

     
2. Đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối với đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước, Nhà trường chủ yếu cử đi học các khóa đào tạo theo hình thức không tập trung. Với một số chuyên ngành và lĩnh vực chuyên sâu đặc thù, Hiệu trưởng sẽ xem xét và quyết định.

2. Đối với đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, tùy thuộc vào chương trình học bổng, chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng, Hiệu trưởng sẽ xem xét và quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

A. Điều kiện cử  đi đào tạo, bồi dưỡng


Điều 5. Điều kiện chung:

1. Cán bộ, viên chức phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt công việc được giao.

2. Cán bộ, viên chức đã hoàn thành kế hoạch tập sự và cam kết làm việc lâu dài tại Trường.

3. Cán bộ, viên chức trong diện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị, đăng ký ngành và chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn và được Ban Giám hiệu phê duyệt.

4. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chuẩn xét tuyển do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quy định.

Điều 6. Điều kiện cụ thể:
1. Đào tạo Tiến sỹ:

a. Người dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải có đủ điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Đối với người có bằng thạc sĩ phải có ít nhất 2 năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến kể từ  khi được cấp bằng thạc sĩ.

c. Đối với người có bằng cử nhân phải có ít nhất 4 năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến kể từ  khi được công nhận hết thời gian tập sự.

d. Ngoài các quy định tại điểm a, b, c, đã chủ trì ít nhất 1 đề tài cấp Trường hoặc tham gia 1 đề tài cấp Bộ và có ít nhất 1 bài báo khoa học đối với thạc sỹ, 2 bài báo khoa học đối với cử nhân phù hợp lĩnh vực đề tài tiến sĩ đăng ký và được công bố trên các tạp chí khoa học.

2. Đào tạo Thạc sỹ:

a. Người dự tuyển đào tạo thạc sĩ phải có đủ điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Đối với giáo viên: Khuyến khích giáo viên dự tuyển đào tạo thạc sĩ sau khi hoàn thành kế hoạch tập sự. Trường hợp đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài, phải có thời gian công tác tối thiểu 2 năm tại Trường kể từ sau khi được công nhận hết thời gian tập sự.

c. Đối với cán bộ quản lý và phục vụ đào tạo: Phải có thời gian công tác tại Trường từ 2 năm trở lên kể từ khi được công nhận hết thời gian tập sự; chuyên ngành được cử đi đào tạo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, theo chức trách được phân công và phù hợp với quy hoạch đội ngũ của đơn vị đã được phê duyệt. Đối với đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài, Hiệu trưởng căn cứ vào quy hoạch, chiến lược phát triển của Nhà trường để xem xét và quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

3. Đào tạo cử nhân:

a. Đối với khối cán bộ quản lý và phục vụ đào tạo: phải có thời gian công tác tại trường từ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc); 

b. Đối với giáo viên đã có bằng cử nhân, thạc sĩ thuộc các khoa Tin học thương mại, Tiếng Anh thương mại... nếu có nhu cầu hoặc theo quy hoạch của đơn vị muốn học đại học bằng 2 ở các ngành Quản trị, Kinh tế, Kế toán ...., phải có thời gian công tác tại trường từ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự). 

4. Bồi dưỡng lý luận chính trị:

a. Đối với chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị: đối tượng là cán bộ, viên chức trong diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường trở lên.

b. Đáp ứng đủ các điều kiện khác đối với người học theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

5. Các hình thức đào tạo,  bồi dưỡng khác:

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức vụ, ngạch bậc, chức danh, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định cử cán bộ, viên chức đi học các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác phù hợp với quy hoạch đội ngũ của Nhà trường.

B. Quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ, viên chức

 được cử đi đào tạo bồi dưỡng

Điều 8. Quyền lợi 

1. Đào tạo trong nước hoặc chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 

a. Đối với cán bộ, viên chức được Nhà trường cử đi đào tạo:

Trong thời gian được cử đi đào tạo, cán bộ, viên chức được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Nhà nước và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. Đối với trường hợp đào tạo theo chương trình liên kết với nước ngoài, mức hỗ trợ về học phí tối đa như đối với đào tạo trong nước.

b. Đối với cán bộ, viên chức không được Trường cử đi đào tạo, Nhà trường không hỗ trợ tiền học phí.

c. Đối với cán bộ, viên chức từ các cơ quan khác được tiếp nhận về công tác tại Trường, nếu đang theo học các khoá đào tạo không tập trung thì được tiếp tục theo học. Nếu chuyên ngành học phù hợp với công việc chuyên môn của cán bộ, viên chức, nhiệm vụ của đơn vị và được Hiệu trưởng cho phép thì được hỗ trợ tiền học phí theo quy định, tương ứng với thời gian học tập còn lại đối với chương trình đào tạo ở trong nước (mức hỗ trợ sẽ do Hiệu trưởng quyết định, phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ của Trường).

d. Cán bộ, viên chức được cử đi học tập bồi dưỡng ngắn hạn được thanh toán toàn bộ tiền học phí, tiền tài liệu và các chi phí hợp lệ khác theo quy định.

2. Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:

Thực hiện theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 9. Trách nhiệm 


1. Đào tạo trong nước hoặc chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam

a. Trong thời gian được cử đi đào tạo, cán bộ, viên chức phải tập trung thời gian cho nhiệm vụ học tập, tuân thủ mọi quy định của cơ sở đào tạo để hoàn thành chương trình học tập đúng hạn. Đối với hình thức đào tạo không tập trung, phải hoàn thành nhiệm vụ công tác được Nhà trường, đơn vị giao. 

b. Cán bộ, viên chức sau khi được cử đi đào tạo phải làm việc tại Trường theo đúng cam kết trước khi đi học.


c. Trong thời gian được cử đi học, cán bộ viên chức phải định kỳ báo cáo về Trường kết quả học tập. Cán bộ, viên chức đi học từ 6 tháng trở lên: báo cáo định kỳ trước ngày 15/6 hàng năm; cán bộ, viên chức đi học dưới 6 tháng báo cáo một lần khi hoàn tất chương trình đào tạo; kết thúc khoá học phải báo cáo kết quả học tập và nộp các văn bằng, chứng chỉ (bản sao công chứng) về Trường (qua phòng Tổ chức cán bộ). 


d. Nếu quá hạn thời gian học tập, cán bộ viên chức phải báo cáo bằng văn bản với Nhà trường (qua phòng Tổ chức cán bộ) và làm các thủ tục xin gia hạn theo quy định hiện hành.

2. Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài:


a. Trong thời gian được cử đi học ở nước ngoài, cán bộ viên chức phải chấp hành luật pháp của nước sở tại, tuân thủ những quy định của cơ sở đào tạo và các quy định của pháp luật Việt Nam đối với công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài. 

b. Phải định kỳ báo cáo về Trường kết quả học tập, đi học từ 6 tháng trở lên: báo cáo định kỳ trước ngày 15/6 hàng năm; đi học dưới 6 tháng báo cáo một lần khi về nước. Báo cáo kết quả học tập được gửi về Trường (qua phòng Tổ chức cán bộ) và đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, viên chức. 


c. Khi hoàn thành chương trình đào tạo, chậm nhất là 15 ngày kể từ sau khi về nước, cán bộ viên chức phải có mặt tại Trường và nộp đầy đủ các hồ sơ có liên quan tại phòng Tổ chức cán bộ để làm thủ tục thu nhận và bố trí công tác.


d. Nếu quá hạn thời gian học tập, cán bộ viên chức  phải thực hiện theo mục 2, Điều 11 về gia hạn thời gian học tập.

Chương III

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và trách nhiệm quản lý đào tạo, bồi dưỡng

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch cán bộ và kết quả đánh giá cán bộ, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong kế hoạch công tác năm gửi phòng Tổ chức cán bộ.

2. Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Nhà trường trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc và cân đối giữa các nguồn lực, trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

3. Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối giữ liên lạc với tất cả cán bộ do Trường cử đi học ở trong nước, nước ngoài; hướng dẫn và hỗ trợ cán bộ thực hiện các hồ sơ, thủ tục trước khi đi học. Định kỳ vào giữa tháng 6 hàng năm, phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp báo cáo trình Ban Giám hiệu tình hình học tập, bồi dưỡng của cán bộ, viên chức được cử đi học và thông báo cho đơn vị trực tiếp quản lý. 

Điều 11. Một số quy định cụ thể khác 


1. Trình tự, thủ tục cử cán bộ, viên chức đi học:


a. Cán bộ, viên chức làm đơn xin dự tuyển trình đơn vị, Trưởng đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi phòng Tổ chức cán bộ.

b. Phòng Tổ chức cán bộ căn cứ vào các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định. 


c. Sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Tổ chức cán bộ làm công văn cử đi dự tuyển.


d. Khi có kết quả, cán bộ, viên chức phải báo cáo với phòng Tổ chức cán bộ về kết quả dự tuyển. Nếu trúng tuyển, cán bộ viên chức nộp giấy báo trúng tuyển, phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm làm các thủ tục liên quan trình Hiệu trưởng ký quyết định cử cán bộ viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng.


2. Thủ tục gia hạn thời gian học tập: chậm nhất là 3 tháng trước khi hết thời hạn học tập. Nếu có yêu cầu phải kéo dài thời gian học tập để hoàn thành chương trình đào tạo, cán bộ, viên chức phải nộp cho phòng Tổ chức cán bộ hồ sơ xin phép được kéo dài thời gian học tập. Ban Giám hiệu sẽ xem xét, quyết định hoặc trình lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định. Trường hợp không chấp thuận cho gia hạn, Trường sẽ thông báo cho cán bộ, viên chức và đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, viên chức biết.


4. Thủ tục xin thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo: trong thời gian đi học nếu muốn xin thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo, cán bộ, viên chức phải làm đơn xin phép đính kèm các hồ sơ có liên quan gửi cho Trưởng đơn vị, phòng Tổ chức cán bộ. Phòng Tổ chức cán bộ xem xét và cho ý kiến trước khi trình Ban Giám hiệu xem xét, quyết định. Cán bộ, viên chức chỉ được thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo khi có sự đồng ý bằng văn bản của Trường và cơ sở đào tạo. Cán bộ, viên chức tự ý thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Trường và cơ sở đào tạo sẽ bị xử lý theo quy định.


5. Học tiếp bậc học cao hơn: chậm nhất là 3 tháng trước khi hết thời hạn học tập, nếu có cơ hội để học tiếp bậc học cao hơn, cán bộ, viên chức phải làm đơn xin phép đính kèm các hồ sơ có liên quan gửi cho Trưởng đơn vị, phòng Tổ chức cán bộ. Phòng Tổ chức cán bộ xem xét và cho ý kiến trước khi trình Ban Giám hiệu quyết định. Ban Giám hiệu xem xét, quyết định hoặc trình lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định. Trường hợp được không chấp thuận cho học tiếp bậc cao hơn, Trường sẽ thông báo cho cán bộ, viên chức  và đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, viên chức biết. Nếu Nhà trường có nhu cầu đào tạo cán bộ, viên chức ở bậc học cao hơn, phòng Tổ chức cán bộ phải thống nhất trước với cán bộ, viên chức và đơn vị trước khi hỗ trợ cán bộ, viên chức làm thủ tục. Chậm nhất 20 ngày kể từ khi hoàn thành một bậc học, cán bộ, viên chức phải nộp các hồ sơ có liên quan về Trường (qua phòng Tổ chức cán bộ).


6. Thực tập chuyên môn sau khi hết hạn học tập hoặc thực tập sau tiến sĩ: chậm nhất là 3 tháng trước khi hết thời hạn học tập, nếu có cơ hội để thực tập chuyên môn hoặc thực tập sau tiến sĩ, cán bộ, viên chức phải làm đơn xin phép đính kèm các hồ sơ có liên quan gửi cho Trưởng đơn vị, phòng Tổ chức cán bộ. Phòng Tổ chức cán bộ xem xét và cho ý kiến trước khi trình Ban Giám hiệu xem xét, quyết định. Trường hợp Nhà trường có nhu cầu cán bộ, viên chức phải thực tập chuyên môn sau khi hết hạn học tập hoặc thực tập sau tiến sĩ, phòng Tổ chức cán bộ  phải thống nhất trước với cán bộ, viên chức và đơn vị trước khi hỗ trợ làm thủ tục.


7. Nếu cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài tự ý không về nước đúng hạn thì chậm nhất 90 ngày kể từ ngày ở lại quá hạn, Nhà trường sẽ tiến hành làm các thủ tục đưa ra khỏi biên chế và cắt các khoản quyền lợi ở trong nước theo Điều 3, Quyết định số 957/1997/QĐ-TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải tiến một số thủ tục về xuất nhập cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn. 


Điều 12. Quản lý  nguồn tài chính trong đào tạo, bồi dưỡng



1. Nhà trường chịu trách nhiệm về chi phí đào tạo trong thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ, viên chức theo các quy định của Nhà nước, theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. 


2. Các nguồn tài trợ khác do Nhà trường, đơn vị và cán bộ, viên chức tìm kiếm được (học bổng, tài trợ từ các hợp tác song phương, của các tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, của các doanh nghiệp, cá nhân trong hoặc ngoài nước,...) để đào tạo cán bộ, viên chức cho Trường đều phải được quản lý theo quy định của Nhà nước.


3. Khi được cử đi học ở nước ngoài từ 3 tháng trở lên hoặc trong nước từ 6 tháng trở lên, cán bộ, viên chức phải ký giấy cam kết thực hiện nghĩa vụ với Trường, trong đó phải ghi rõ chi phí đào tạo (bao gồm kinh phí của chương trình đào tạo và các chi phí khác có liên quan được chi từ nguồn tài chính của Trường) theo kế hoạch tài chính của toàn bộ quá trình đào tạo.


4. Trường hợp cán bộ, viên chức vi phạm cam kết đã ký với Trường, bản thân cán bộ, viên chức phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước và của Trường.

Điều 13. Xử lý vi phạm

Cán bộ, viên chức vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo các hình thức sau đây:

1. Cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nếu vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng tại văn bản này sẽ bị xử lý bằng các hình thức phê bình, nhắc nhở, kiểm điểm đánh giá cán bộ, viên chức cuối năm, hoặc cắt các danh hiệu thi đua, khen thưởng, tùy theo mức độ vi phạm. 

2. Cán bộ, viên chức đang trong thời gian được cử đi đào tạo hoặc sau khi được cử đi đào tạo mà tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Việc bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

CHƯƠNG IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Điều khoản thi hành


1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/ 01/2012 và thay thế Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TM-TCHC ngày  31  tháng  5  năm 2007 về  tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong Trường Đại học Thương mại.

2.  Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy định này và định kỳ báo cáo Ban Giám hiệu tình hình thực hiện.        


3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu thấy có vấn đề phát sinh, cán bộ viên chức và các đơn vị  kịp thời phản ánh với Ban Giám hiệu (qua phòng TCCB) để giải quyết.

         HIỆU TRƯỞNG

                 GS.TS Đinh Văn Sơn<!--
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PHỤ LỤC

Mẫu 1:

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________

(Tên Đơn vị)

Số: .............../...

V/v Cử cán bộ đi  học sau đại  học tại cơ sở nước ngoài
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

.........., ngày    tháng    năm....


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan/đơn vị (tên cơ quan/đơn vị) trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép:

Ông/bà:.....................................................................................................................

Là cán bộ ..............(biên chế hay hợp đồng), thuộc.............. (tên cơ quan/đơn vị).....................................................................................................................................

Chức vụ:...................................................................................................................

Mã ngạch: ................................................................................................................

Khả năng và trình độ ngoại ngữ: .............................................................................

Được cử đi học..................(cao học hay nghiên cứu sinh), tại: ...................                                                   (tên cơ sở đào tạo nước ngoài, nước đến)

Thời gian: từ ngày................... đến ngày................................................................

Chuyên ngành..........................................................................................................

Kinh phí:..................................................................................................................

Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết các thủ tục tiếp theo.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

...

Mẫu 2:

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

               __________

                Cơ quan


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

........,ngày... tháng....... 


PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐI HỌC

SAU ĐẠI  HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI

I. Lý lịch trích ngang bản thân, gia đình.

1. Họ và tên:....................................... Nam (nữ); Đã (chưa) có (vợ, chồng).

2. Ngày tháng năm sinh .............................dân tộc ................... Tôn Giáo


3. Nơi sinh:


4. Quê quán:


5. Đơn vị  công tác hiện nay:


6. Chức vụ .................................. thâm niên công tác.. ....năm(từ…/..…..../.......) 

7. Chỗ ở hiện nay:


8. Điện thoại: CQ:                NR:                    DĐ:                      Email:

9.  Họ, tên, năm sinh, nghề nghiệp, cơ quan công tác hiện nay của thân nhân:

- Bố:


- Mẹ:


- Chồng (vợ):


- Con:


10. Diện chính sách (nếu có):


II. Quá trình đào tạo

1. Đào tạo Đại học:
- Nơi học........................................... Hệ ............ ....từ ..../   .... đến ......./


- Ngành học:...........................Chuyên ngành 


- Điểm TB các môn thi tốt nghiệp............. Điểm luận văn ........ Xếp loại TN 


- Tổng số môn thi của các năm học ĐH là..... môn (không tính môn kiểm tra), trong  đó có ....... môn đạt điểm 7,0 trở lên, chiếm tỷ lệ .........%.

2. Đào tạo Sau Đại học:

- Thực tập sinh ngành ................................. tại nước................ từ.............đến


- Cao học (Nghiên cứu sinh) Chuyên ngành 


tại............................................ thời gian từ ............đến.............. Được cấp bằng


3. Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng ............, trình độ: (B, C, TOEFL, IELTS........  điểm).

Cấp ngày ........................... tại Hội đồng thi………………………………………

4. Bằng cấp chuyên môn khác:

- Ngành học…………….chuyên ngành………….Bậc học………..hệ…………...

- Nơi học………………………, từ……….đến……...được cấp bằng……………

III. Thành tích

1. Khoa học:

	TT
	Tên công trình
	Báo, tạp chí
	Số, ngày tháng

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Giải thưởng, bằng khen, bằng phát minh sáng chế:

…………………………………………………………………………………….

3. Thành tích hoạt động xã hội khác………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

IV. Đăng ký đi học Sau đại học tại nước ngoài

1. Nước đến học………………….Ngành học………………………………. …..

Chuyên ngành …………………………………………………………………….

2.Bậc học: cao học (nghiên cứu sinh). Thời gian học từ……….đến..................

3.Theo chế độ có học bổng (tự túc)………………………………………...

Tôi xin cam đoan mọi lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu có điều gì man trá tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                 Người khai

                                                                            (ký và ghi rõ họ tên)

V. Ý kiến của cơ quan chủ quản:

Nhất trí cử anh (chị) ……………………..cán bộ của…………………………….

………………….thuộc)…………………………..................................................

đi học cao học (nghiên cứu sinh) chuyên ngành……………………tại..................

Trong thời gian học từ …………..đến…………Theo chế độ học bổng (Tự túc)

                                                                                            Thủ trưởng cơ quan

                                                                                     ( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu 3:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phỳc

________________________

BẢN CAM KẾT

Thực hiện nghĩa vụ của cán bộ được cử đi đào tạo ở nước ngoài

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là: ................................................................ Sinh ngày: 


Số CMND hoặc hộ chiếu (1) ....................................Hiện là cán bộ (2)


Cơ quan: 


Thường trú tại: .............................................................................................................

Chức danh, nghề nghiệp: 


Thời gian bắt đầu làm việc chuyên môn theo hợp đồng từ tháng........năm


                                                                         biên chế từ tháng........năm


Được cử đi học sau đại học tại nước ngoài theo (3) 


Cam kết thực hiện nghĩa vụ của người được Nhà nước cử đi đào tạo tại nước ngoài như sau:

1. Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài và Quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không xin chuyển trường hoặc thay đổi khoá học, chương trình học.

2. Phấn đấu học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn ghi trong Quyết định cử đi học tại nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Về nước ngay sau khi tốt nghiệp và làm việc lâu dài cho cơ quan cử đi đào tạo hoặc theo sự điều động của Nhà nước.

4. Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi học ở nước ngoài.

5. Nếu không thực hiện đúng các cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý cán bộ, viên chức theo quy định của Luật viên chức và bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

........................., ngày..... tháng.... năm........

                                                                  Người cam kết 

                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến xác nhận, bảo lãnh của cơ quan, đơn vị công tác:

Xác nhận anh/ chị..............................................., hiện đang là cán bộ (2)


................... của cơ quan. Cơ quan chúng tôi cam kết thực hiện trách nhiệm:

1. Tiếp nhận lại và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn và trình độ đào tạo sau khi cán bộ có tên trên tốt nghiệp về nước.

2. Giúp đỡ, tạo điều kiện để cán bộ có tên trên được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đi đào tạo ở nước ngoài.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu cán bộ có tên trên thực hiện đúng cam kết trên đây.

........................., ngày..... tháng.... năm........

                                                            Thủ trưởng cơ quan (4) 

                                                          (ký tên, đóng dấu)

Chú thích: 

(1) Xóa những  chữ không phù hợp.

(2) Ghi rõ cán bộ biên chế hay hợp đồng.

(3) Ghi rõ theo Đề án Ngân sách Nhà nước, Xử lý nợ Nga hay Hiệp định giữa hai Chính phủ....

(4) Người có thẩm quyền về nhân sự.

Mẫu 4:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        ____________________________

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA LƯU HỌC SINH

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tôi là: ………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi sinh:………………………………………………………....................

Đơn vị công tác tại Việt Nam trước khi đi học:………………………………….....

....................................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ khi trở về Việt Nam/ số điện thoại (ĐT bàn, DĐ, email):………………...........................................................................................................................................................................................................................................................

Nơi học tập ở nước ngoài (Ghi tên Trường và địa chỉ của Trường): 

………………………………………………………………………………………..

Thời gian đi học theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kể cả thời gian gia hạn (nếu có): ……………………………………………………………………………

Thời gian thực tế học tập ở nước ngoài: …………………………………………….

Bậc học/ngành học: ………………………………………………………………….

Nguồn kinh phí chi cho việc học tập: ……………………………………………….

Ngày về nước:……………………………………………………………………….

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM:

Tóm tắt những nội dung học tập, làm việc ( thời gian . . . .học/1àm gì):…………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kết quả: Đã tốt nghiệp có bằng/có chứng nhận bảo vệ luận án thành công/ chưa hoàn thành khóa học.

Những vấn đề cần nói rõ thêm:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

- Về chuyên môn: …………………………………………………….....................

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

- Về chính trị, tư tưởng, quan hệ quốc tế, chấp hành pháp luật, Quy chế, Quy định:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. NGUYỆN VỌNG, ĐỀ NGHỊ (NẾU CÓ):

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...,  ngày    tháng    năm....

Người khai 

(ký tên và ghi rõ họ, tên)

Mẫu 5:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC

Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là: ...............................................................      Dân tộc ......................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................

Thuộc Bộ, ngành: .............................................................................................

Tôi là thí sinh trúng tuyển đi học sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, năm ............, tại nước ..............................................................................

Tên trường đến học: ...................................................., khoa: ..........................

Trình độ đào tạo: ............................., chuyên ngành: .......................................

Tổng thời gian đào tạo: ........................., ngày nhập học: ................................

Các chi phí phải nộp cho Trường bạn trong 01 năm:

                    Học phí: ..................................................................

                    Chi phí khác (nếu có): .............................................

Sau khi nghiên cứu và nắm vững các quy định của Nhà nước, tôi cam kết chấp thuận theo học trọn vẹn khoá học trên theo như thư tiếp nhận của trường nước ngoài gửi kèm theo. Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết các thủ tục cho tôi được đi học theo nguyện vọng. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Địa chỉ liên lạc của tôi:

Địa chỉ thư tín (ghi rõ ràng, đầy đủ, chi tiết):...................................................

..........................................................................................................................

Email: ...............................................................................................................

ĐT cơ quan: .....................................................................................................

ĐT nhà riêng: ...................................................................................................

ĐTDĐ; .............................................................................................................

                                                   ............., ngày ..... tháng ..... năm ......

                                                      Người làm đơn ký và nghi rõ họ tên

Mẫu 6:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN CAM KẾT TỰ TÚC PHẦN HỌC PHÍ VƯỢT TRỘI SO VỚI 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Kính gửi : Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là: ...............................................................      Dân tộc ......................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................

Thuộc Bộ, ngành: .............................................................................................

Tôi là thí sinh trúng tuyển đi học sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, năm ............, tại nước ..............................................................................

Tên trường đến học: ...................................................., khoa: ..........................

Trình độ đào tạo: ............................., chuyên ngành: .......................................

Tổng thời gian đào tạo: ........................., ngày nhập học: ................................

Các chi phí phải nộp cho Trường bạn trong 01 năm:

                    Học phớ: ..................................................................

                   Chi phí khác (nếu có): .............................................

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lưu học sinh đi học sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, mức học phí được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp ở mức tối đa là ......................., nếu học phí vượt quá mức trên thì tôi cam kết sẽ tự túc phần học phí vượt trội so với quy định.

                                                    ............ngày ....... tháng ........ năm .......

                                                         Người cam kết ký và ghi rõ họ, tên

Mẫu 7:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    

GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ XIN ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC

 TẠI NƯỚC NGOÀI

Họ và tên người nộp hồ sơ: ........................................................................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................

Thuộc Bộ, ngành: .............................................................................................

Loại hồ sơ ( cử đi học, gia hạn , thu nhận): .....................................................

Đã nộp các loại giấy tờ sau:

1) ......................................................................................................(.......bản);

        2) ......................................................................................................(.......bản);

3) ......................................................................................................(.......bản);

4) ......................................................................................................(.......bản);

5) ......................................................................................................(.......bản);

6) ......................................................................................................(.......bản);
7) ......................................................................................................(.......bản);
8) ......................................................................................................(.......bản);
9) ......................................................................................................(.......bản);

10) ......................................................................................................(.......bản);

11)......................................................................................................(.......bản);

Ngày nhận hồ sơ: ...............................................................................................

Ngày hẹn trả kết quả: .......................................................................................

                                                         Hà Nội, ngày ....... tháng ...... năm .......

Người nộp hồ sơ                                                Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)                                     (Ký và ghi rõ họ ,tên)

Mẫu 8:

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________

(Tên Đơn vị)

Số: .............../...

V/v gia hạn cho cán bộ đi  học sau đại  học tại cơ sở nước ngoài
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

.........., ngày     tháng     năm ........


Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan/đơn vị (tên cơ quan/đơn vị) trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép:

Ông/bà:.....................................................................................................................

Là cán bộ ..............(biên chế hay hợp đồng), thuộc.............. (tên cơ quan/đơn vị).....................................................................................................................................

Chức vụ:...................................................................................................................

Được cử đi học..................(Cao học hay Nghiên cứu sinh), tại: ...................                                                   (tên cơ sở đào tạo nước ngoài, nước đến)............,thời gian........, từ ngày................... đến ngày..................., chuyên ngành............................................................, theo Quyết định số....................., ngày ..... tháng  ......năm..... của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được gia hạn lần 1 từ ngày.... tháng .... năm.... đến ngày.... tháng .... năm.... theo Quyết định số....................., ngày ..... tháng  ......năm...... của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gia hạn lần 2 từ ngày.... tháng .... năm.... đến ngày.... tháng .... năm..... theo Quyết định số....................., ngày ..... tháng  ......năm ..... của Bộ Giáo dục và Đào tạo,..., được gia hạn lần ...... để hoàn thành khoá học.

Thời gian gia hạn: từ ngày.... tháng .... năm.... đến ngày.... tháng .... năm.....

Kinh phí: .........................................................................................................

Lý do phải xin gia hạn: ............................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết các thủ tục tiếp theo.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

...

Mẫu 9:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là: ...............................................................      Dân tộc ......................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................

Thuộc Bộ, ngành: .............................................................................................

Tên trường đến học: ...................................................., khoa: ..........................

Trình độ đào tạo: ............................., chuyên ngành: .......................................

Tổng thời gian đào tạo: ........................., ngày nhập học: ................................

Kinh phí đào tạo (ngân sách Nhà nước; tự túc...) ..............................................

Lý do xin gia hạn:..............................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

         Thời gian xin gia hạn: ................................................................................

          Kinh phí trong thời gian gia hạn (nếu tự túc phải nói rõ, nếu cơ sở đào tạo nước ngoài... đài thọ phải có giấy tờ xác nhận có tính pháp lý): ...............................

....................................................................................................................................

 Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét giải quyết các thủ tục cho tôi được gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu theo nguyện vọng.     

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Địa chỉ liên lạc của tôi:

Địa chỉ thư tín (ghi rõ ràng, đầy đủ, chi tiết):...................................................

..........................................................................................................................

Email: ...............................................................................................................

ĐT....................................................................................................................

                                                   ............., ngày ..... tháng ..... năm ......

                                                      Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên

Mẫu 10:

ĐẠI SỨ QUÁN

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    TẠI:   .......................................................................

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đại sứ quán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại:

..............................................................................................................

Căn cứ vào hồ sơ có tại Bộ phận phụ trách công tác lưu học sinh, chứng nhận:

Ông (Bà): ......................................................................................................

Sinh ngày: ................................................., tại: ............................................

Cơ quan công tác tại Việt Nam: ....................................................................

Theo khoá đào tạo (nghiên cứu sinh, cao học): .............................................

Tại (tên trường đại học, viện nghiên cứu ... của nước ngoài): 

.......................................................................................................................

Thời gian từ ngày ...... tháng ....... năm ...... đến ngày ..... tháng ....... năm .....

Nhận xét về quá trình học tập, nghiên cứu tại nước ngoài đối với Lưu học sinh:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Kính chuyển Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục tiếp theo cho Lưu học sinh.

                                                 ......, ngày..... tháng......năm .......

                                                                  ĐẠI SỨ

                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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